
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 9
PHƯỜNG CẨM THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ  NHIỆM KỲ 2025-2030
(Tổng hợp đối với thôn (TDP) sắp xếp và không sắp xếp)

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VX ngày      / 8/2026 của UBND phường Cẩm Thành)     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Tổ dân phố 1

Đỗ Thị Mỹ Lợi 10/30/1986

Chủ tịch Hội
Chữ Thập đỏ

phường,
Người hoạt
động không
chuyên trách

Cơ quan
UBMTTQVN

phường

Bí thư Chi bộ
Tổ dân phố 1

Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 1
Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Đang
học

Trung
cấp

Chính
trị

Phạm Lượng 12/22/1969 Tổ trưởng tổ
dân phố 1

Tổ trưởng tổ
dân phố 1

Chi uỷ
viên Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Nguyễn Thế Vinh 3/6/1979 Trưởng ban
CTMT

Chi ủy viên Kinh Không 1 1 1 1 1 1

2 Tổ dân phố 2

Tôn Thị Thanh Nga 3/15/1975
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 2

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 2

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Trần Văn Diệt 3/13/1986 Tổ trưởng tổ
dân phố 2

Chi uỷ
viên Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Phạm Đình Cường 15/6/1973 Trưởng ban
CTMT

PCT Chi bộ Kinh Không 1 1 1 1 1 1

3 Tổ dân phố 3

Võ Thùy Dương 29/01/1976
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 3

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 3

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Trần Ngọc Văn 3/18/1977
Tổ trưởng

Tổ dân phố
21

Tổ trưởng tổ
dân phố 3

Phó bí
thư chi bộ Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Nguyễn Mậu Hồng 03/12/1976 Trưởng ban
CTMT 25

Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

4 Tổ dân phố 4

Hoàng Hà 2/15/1971
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 4

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 4

Kinh Không 1 1 1

1 1 1
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Nguyễn Thanh Quyền 3/30/1973 Tổ trưởng tổ
dân phố 22

Tổ trưởng tổ
dân phố 4

Phó bí
thư chi bộ Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Tạ Nguyên Thạc 14/03/1973 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

KInh Không 1 1 1 1 1 1

5 Tổ dân phố 5

Nguyễn Hồng Quảng 8/12/1972 Tổ trưởng tổ
dân phố 5

Bí thư Chi bộ
5

Bí thư Chi
bộ 5

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Trần Chí Linh 02/06/1985 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

6 Tổ dân phố 6

Phan Anh 6/9/1972
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 6

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 6

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Trần Thanh Long 3/2/1980 Tổ trưởng tổ
dân phố 6

Phó Bí
thư Chi

bộ
Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Vương Quốc Bình 08/07/1971 Trưởng ban
CTMT 6

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

7 Tổ dân phố 7

Nguyễn Việt Dũng 9/17/1979 Bí thư Chi
bộ 18

Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 7

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 7

Kinh Không 1 1 1

1 1

Đang
học
Đại
học
Luật

Đỗ Lý Thanh Trúc 10/17/1982 Tổ trưởng tổ
dân phố 17

Tổ trưởng tổ
dân phố 7

Phó Bí
thư Chi

bộ
Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Nguyễn Duy Chí Thành 7/2/1983 Tổ trưởng tổ
19

Trưởng ban
CTMT 7

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

8 Tổ dân phố 8

Châu Nguyễn Hoàn
Phước 11/12/1989 Bí thư Chi

bộ 3

Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 8

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 8

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Đặng Thiên Vũ 1/11/1986 Trưởng ban
CTMT tổ 17

Tổ trưởng tổ
dân phố 8

Phó Bí
thư Chi

bộ
Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Lê Trương Hoà 16/05/1991 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

9 Tổ dân phố 9

Đoàn Vũ Lục 31/3/1970
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 9

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 9

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Võ Duy Cảnh 4/28/1987 Tổ trưởng tổ 9
Phó Bí
thư Chi

bộ
Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Nguyễn Thị Anh Thư 18/03/1985 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

10 Tổ dân phố 10

Lê Tấn Đức 10/10/1978
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 10

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 10

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Nguyễn Văn Đức 8/14/1982 Tổ trưởng tổ
10

Phó Bí
thư Chi

bộ
Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Phạm Thị Minh Hiền 10/4/1974 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1
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11 Tổ dân phố 11

Phạm Thị Thu Bình 12/02/1974
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 11

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 11

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Trần Ngọc Khải 5/1/1973 Tổ trưởng tổ
11

Phó Bí
thư Chi

bộ
Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Nguyễn Hữu Huy 26/12/1978 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

12 Tổ dân phố 12

Nguyễn Đức Thuận 30/05/1976
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 12

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 12

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Bùi Văn Cần 7/7/1980
Không chuyên

trách Phòng
KTHTĐT

Tổ trưởng tổ
12

Chi uỷ
viên Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Trần Anh Dũng 01/01/1991 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

13 Tổ dân phố 13

Nguyễn Trung Pháp 27.187
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 13

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 13

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Trương Văn Ân 8/12/1981

Người
HĐKCT cơ

quan
UBMTTQVN

phường

Tổ trưởng tổ
13

Chi uỷ
viên Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Phạm Quang Tuấn 27/04/1979 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

14 Tổ dân phố 14

Trương Tuấn Tú 17/03/1969
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 14

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 14

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Võ Thành Châu 1/14/1980 Tổ trưởng tổ
14

Chi uỷ
viên Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Bùi Thị Ái Đào 20/12/1988 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1

15 Tổ dân phố 15

Đặng Văn Khanh 8/12/1975
Bí thư Chi
bộ Tổ dân

phố 15

Bí thư
Chi bộ
Tổ dân
phố 15

Kinh Không 1 1 1

1 1 1

Nguyễn Tiến Dũng 4/20/1976 Tổ trưởng tổ
15

Chi uỷ
viên Kinh Không 1 1 1 1 1 1

Võ Thị Thu Thảo 20/02/1984 Trưởng ban
CTMT

Chi Ủy
viên

Kinh Không 1 1 1 1 1 1
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